
a b 1 2 3 4=5+6 5 6 7

TỔNG CỘNG 329.567 102.336 227.231

1
Trường TH Vĩnh Trung - Hạng mục: Xây dựng mới 8

phòng học, nhà đa năng

Ban QLDA các 

CTXD NT

QĐ 1876

05/7/2019

8727/QĐ-CT-UBND

30/10/2019
0 0 0 Đã hoàn thành

2 Duy tu, sửa chữa các cầu thành phố Nha Trang Phòng QLĐT
NQ 12 ngày 

20/01/2021

1665/QĐ-CT-UBND 

02/4/2021
55 55 Đã hoàn thành

3 Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền
Ban QLDA các 

CTXD NT

NQ 153 ngày 

30/10/2020

7621/QĐ-CT-UBND 

31/12/2020
3.555 3.555 0 Đã hoàn thành

4 Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Trãi
Ban QLDA các 

CTXD NT

NQ 150 ngày 

30/10/2020

7632/QĐ-CT-UBND 

31/12/2020
1.040 0 1.040 Đã hoàn thành

5 Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Quản lý Đô thị Phòng QLĐT
NQ 13 ngày 

20/01/2021

QĐ 17385/QĐ-CT-

UBND 26/11/2021 

điều chỉnh QĐ 

2012/QĐ-CT-UBND 

19/4/2021

38 38 Đã hoàn thành

6 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Lập
UBND phường Tân 

Lập

NQ 179 ngày 

10/12/2020

692/QĐ-CT-UBND 

09/02/2021
24 24 Đã hoàn thành

7
Trạm quan trắc không khí tự động tại bãi chôn lắp rác

Lương Hòa, xã Vĩnh Lương

Phòng 

TNMT

NQ 177 ngày 

10/12/2020

9429/QĐ-CT-UBND

22/6/2021
5.822 5.822 0 Đã hoàn thành

8
Gia cố bờ kè đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư Hòn

Rớ 1

Ban QLDA các 

CTXD NT

NQ151; 

30/10/2020

7599/QĐ-CT-UBND 

31/12/2020
11.400 10.750 650

Đã hoàn thành

(Bổ sung vốn để 

quyết toán dự án 

trong năm 2022)

9
Nhà văn hóa tổ 5,6 Thanh Hải và Trung tâm học tập cộng 

đồng phường Vĩnh Hải

UBND phường Vĩnh 

Hải

QĐ 1981 

10/5/2019

8683/QĐ-CT-UBND 

30/10/2019
910 0 910 Đã hoàn thành

10
Trường MN Phước Hải (điểm chính) – Hạng mục: Sửa

chữa khối phòng học, bếp ăn bán trú
Phòng GD&ĐT

NQ 159 ngày 

30/9/2021

189/QĐ-CT-UBND 

ngày 17/01/2022
1.047 0 1.047 Đã hoàn thành
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11
Trường MN Phước Hải (điểm phụ) – Hạng mục: Sửa

chữa khối phòng học 
Phòng GD&ĐT

NQ 158 ngày 

30/9/2021

10/QĐ-CT-UBND 

ngày 10/01/2022
808 0 808 Đã hoàn thành

12
Trường MN Vĩnh Hiệp (điểm Vĩnh Châu) - Hạng mục:

Sửa chữa khối phòng học, làm nhà bảo vệ
Phòng GD&ĐT

NQ 194 

24/12/2021

3455/QĐ-CT-UBND 

05/7/2022
1.134 1.134 Đã hoàn thành

13
Trường TH Vĩnh Hải 1 - Hạng mục: Xây dựng bếp ăn

bán trú, sửa chữa khối lớp học
Phòng GD&ĐT

NQ 192 

24/12/2021

3456/QĐ-CT-UBND 

05/7/2022
1.489 1.489 Đã hoàn thành

14
Trường TH Phước Hòa 2 – Hạng mục: Sửa chữa khối 10 

phòng học, bổ sung bàn ghế học sinh
Phòng GD&ĐT

NQ 50 ngày 

23/6/2021

17573/QĐ-CT-UBND 

ngày 01/12/2021
1.173 0 1.173 Đã hoàn thành

15
Trường TH Vĩnh Hòa 2 (điểm 14 Ngô Văn Sở) - Hạng

mục: Sửa chữa mái khối phòng học
Phòng GD&ĐT

NQ 144 ngày 

30/9/2021

18024/QĐ-CT-UBND 

ngày 31/12/2021
791 0 791 Đã hoàn thành

16
Trường TH Vĩnh Trường (điểm Bình Tân) – Hạng mục:

Sửa chữa khối phòng học; cổng, tường rào
Phòng GD&ĐT

NQ 156 ngày 

30/9/2021

384/QĐ-CT-UBND 

ngày 26/01/2022
1.132 0 1.132 Đã hoàn thành

17
Trường MN Phước Đồng (điểm chính) – Hạng mục: Sửa

chữa khối lớp học, cổng, tường rào; nâng cấp sân trường
Phòng GD&ĐT

NQ 155 ngày 

30/9/2021

383/QĐ-CT-UBND 

ngày 26/01/2022
1.135 0 1.135 Đã hoàn thành

18
Trường THCS Lý Thường Kiệt - Hạng mục: Tường rào 

và gia cố mái taluy (phía sau trường)
Phòng GD&ĐT

NQ 41 ngày 

16/3/2021

14682/QĐ-CT-UBND 

27/7/2021
915 0 915 Đã hoàn thành

19

Trường THCS Nguyễn Khuyến - Hạng mục: Sửa chữa

mái; sửa chữa ô lấy sáng cầu thang khối phòng học,

phòng hành chính, phòng chức năng

Phòng GD&ĐT
NQ 143 ngày 

30/9/2021

17841/QĐ-CT-UBND 

ngày 20/12/2021
1.149 0 1.149 Đã hoàn thành

20
Trường THCS Võ Thị Sáu (điểm chính) – Hạng mục:

Sửa chữa khối phòng học, khối bộ môn, nhà đa năng 
Phòng GD&ĐT

NQ 157 ngày 

30/9/2021

853/QĐ-CT-UBND 

ngày 25/02/2022
1.135 0 1.135 Đã hoàn thành

21
Trường THCS Võ Văn Ký (điểm chính) – Hạng mục:

Sửa chữa khối phòng học, nhà vệ sinh.
Phòng GD&ĐT

NQ 160 ngày 

30/9/2021

491/QĐ-CT-UBND 

ngày 27/01/2022
1.134 0 1.134 Đã hoàn thành

22
Trường THCS Lam Sơn – Hạng mục: Nâng cấp sân

trường
Phòng GD&ĐT

NQ 154 ngày 

30/9/2021

490/QĐ-CT-UBND 

ngày 27/01/2022
719 0 719 Đã hoàn thành

23
Trường THCS Nguyễn Hiền - HM: Cải tạo, sửa chữa 

khối phòng học
Phòng GD&ĐT

NQ 195 ngày 

24/12/2021

1257/QĐ-CT-UBND 

ngày 21/3/2022
1.135 1.135 Đã hoàn thành

24
Lắp đặt biển tên các tuyến đường chưa có tên trên địa

bàn thành phố
Phòng QLĐT

NQ 145 ngày 

30/9/2021

17892/QĐ-CT-UBND 

ngày 22/12/2021
564 0 564 Đã hoàn thành

25

Điều chỉnh hệ thống biển báo phân làn trên các tuyến

đuờng Trần Phú, đường Hùng Vương, đường Nguyễn

Thiện Thuật

Phòng QLĐT
NQ 21 

27/5/2022

3631/QĐ-CT-UBND 

13/7/2022
1.048 1.048 Đã hoàn thành

26
Nâng cấp vỉa hè phía Đông đường Trần Phú (đoạn từ

Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Biệt Thự)
Ban QLDVCI

NQ 151 ngày 

30/9/2021

355/QĐ-CT-UBND 

ngày 25/01/2022
13.000 0 13.000 Đã hoàn thành

27 Nâng cấp đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Gia Thiều
UBND phường Vạn 

Thạnh

NQ 138 ngày 

30/10/2020

1256/QĐ-CT-UBND 

ngày 21/3/2022
1.500 1.500 0 Đã hoàn thành



28
Nâng cấp hẻm nhà ông Khắc thôn Phước Hạ, xã Phước 

Đồng
UBND xã Phước Đồng

NQ 121 ngày 

10/9/2020

3098/QĐ-CT-UBND 

04/6/2021
263 0 263 Đã hoàn thành

29 Nâng cấp hẻm 108 đường Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc UBND xã Vĩnh Ngọc
NQ 150 ngày 

30/9/2021

17940/QĐ-CT-UBND 

ngày 28/12/2021
1.071 0 1.071 Đã hoàn thành

30

Nâng cấp đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn bờ tràn bầu 

Đục) và xây dựng hệ thống thoát nước (đoạn Bưu điện 

văn hóa xã đến đường thôn Trung), xã Vĩnh Phương

UBND xã Vĩnh 

Phương

NQ 27 ngày 

20/01/2021

14221/QĐ-CT-UBND 

02/7/2021
2.376 0 2.376 Đã hoàn thành

31
Nâng cấp đường từ nhà ông Hiệp đến nhà ông Quang, xã 

Vĩnh Trung
UBND xã Vĩnh Trung

NQ 61 ngày 

16/3/2021

14531/QĐ-CT-UBND 

15/7/2021
883 0 883 Đã hoàn thành

32 Nâng cấp cụm hẻm thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung UBND xã Vĩnh Trung
NQ 63 ngày 

16/3/2021

14218/QĐ-CT-UBND 

02/7/2021
871 0 871 Đã hoàn thành

33
Hệ thống thoát nước hẻm 01 Đinh Tiên Hoàng: hẻm 164 

Hùng Vương, Phường Lộc Thọ

UBND phường Lộc 

Thọ

NQ 16 ngày 

20/01/2021

14194/QĐ-CT-UBND 

01/7/2021
388 0 388 Đã hoàn thành

34 Hệ thống thoát nước hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ
UBND phường Lộc 

Thọ

NQ 43 ngày 

16/3/2021

14193/QĐ-CT-UBND 

01/7/2021
778 0 778 Đã hoàn thành

35

Hệ thống thoát nước cụm hẻm tổ 15 Ngọc Hội Ngọc Sơn 

(đoạn từ trường mẫu giáo Ngọc Sơn đến nhà bà Hoàng 

Thị Ngọc Bích và ông Nguyễn Đức Vương), phường 

Ngọc Hiệp

UBND Phường Ngọc 

Hiệp

NQ 98 ngày 

10/9/2020

17837/QĐ-CT-UBND 

ngày 20/12/2021
770 770 0 Đã hoàn thành

36 Hệ thống thoát nướ hẻm 40 Tân An, phường Phước Hải
UBND phường Phước 

Hải

NQ 44 ngày 

16/3/2021

14223/QĐ-CT-UBND 

02/7/2021
1.107 0 1.107 Đã hoàn thành

37
Sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 72, 86, 135

Nguyễn Thái Học

UBND phường Vạn 

Thạnh

NQ 147 ngày 

30/9/2021

17937/QĐ-CT-UBND 

ngày 28/12/2021
563 0 563 Đã hoàn thành

38
Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ 9, 10 Tây Nam, 

phường Vĩnh Hải

UBND phường Vĩnh 

Hải

NQ 48 ngày 

16/3/2021

14217/QĐ-CT-UBND 

02/7/2021
2.450 0 2.450 Đã hoàn thành

39
Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ 24 Tây Bắc, 

phường Vĩnh Hải

UBND phường Vĩnh 

Hải

NQ 50 ngày 

16/3/2021

14817/QĐ-CT-UBND 

10/8/2021
889 0 889 Đã hoàn thành

40
Hệ thống thoát nước các hẻm còn lại của tổ 8 Ba Làng, 

phường Vĩnh Hòa

UBND phường Vĩnh 

Hòa

NQ 47 ngày 

16/3/2021

11570/QĐ-CT-UBND 

23/6/2021
708 0 708 Đã hoàn thành

41
Hệ thống thoát nước đường Đoàn Trần Nghiệp, phường 

Vĩnh Phước

UBND phường Vĩnh 

Phước

NQ 53 ngày 

16/3/2021

17786/QĐ-CT-UBND 

ngày 14/12/2021
2.640 0 2.640 Đã hoàn thành

42
Hệ thống thoát nước hẻm 106 Ngô Đến, phường Vĩnh 

Phước

UBND phường Vĩnh 

Phước

NQ 54 ngày 

16/3/2021

17635/QĐ-CT-UBND 

ngày 06/12/2021
664 0 664 Đã hoàn thành

43
Hệ thống thoát nước hẻm 880 đường 2/4, phường Vĩnh 

Phước

UBND phường Vĩnh 

Phước

NQ 55 ngày 

16/3/2021

17494/QĐ-CT-UBND 

ngày 29/11/2021
514 0 514 Đã hoàn thành



44
Hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường trước HTX 

Song Thủy, phường Vĩnh Phước

UBND phường Vĩnh 

Phước

NQ 56 ngày 

16/3/2021

17936/QĐ-CT-UBND 

ngày 28/12/2021
994 0 994 Đã hoàn thành

45 Hệ thống thoát hẻm số 29 Chữ Đồng Tử
UBND phường Vĩnh 

Thọ

NQ 162 ngày 

30/10/2020

1126/QĐ-CT-UBND 

ngày 11/3/2022
960 960 0 Đã hoàn thành

46
Nạo vét, gia cố chống sạt lỡ bờ suối thôn Phước Thượng, 

xã Phước Đồng
UBND xã Phước Đồng

NQ 58 ngày 

23/6/2021

17596/QĐ-CT-UBND 

ngày 03/12/2021
2.750 0 2.750 Đã hoàn thành

47
Mương thoát nước từ nhà ông Tín ra đường Hoàn Minh 

Thảo, xã Phước Đồng
UBND xã Phước Đồng

NQ 122 ngày 

10/9/2020

14793/QĐ-CT-UBND 

05/8/2021
281 0 281 Đã hoàn thành

48
Hệ thống thoát nước hẻm Trường MN Ước Mơ Việt, xã 

Vĩnh Thái
UBND xã Vĩnh Thái

NQ 186 ngày 

10/12/2020

11574/QĐ-CT-UBND 

23/6/2021
945 0 945 Đã hoàn thành

49
Hệ thống thoát nước hẻm trường MN Vĩnh Xuân, xã 

Vĩnh Thái
UBND xã Vĩnh Thái

NQ 186 ngày 

24/12/2021

1667/QĐ-CT-UBND 

ngày 08/4/2022
1.110 1.110 Đã hoàn thành

50
Trang bị xe ô tô bán tải chuyên dùng của BQL Dịch vụ 

Công ích
Ban QLDVCI

NQ 38 ngày 

16/3/2021

3316/QĐ-CT-UBND 

ngày 27/6/2022
888 888 0 Đã hoàn thành

51 Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc hạt Kiểm lâm Nha Trang Hạt Kiểm Lâm
NQ 42 ngày 

16/3/2021

16479/QĐ-CT-UBND 

ngày 14/10/2021
1.104 0 1.104 Đã hoàn thành

52 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Phước Hải
UBND phường Phước 

Hải

NQ 141 ngày 

30/9/2021

327/QĐ-CT-UBND 

ngày 25/01/2022
1.130 0 1.130 Đã hoàn thành

53 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Phước Tiến
UBND phường Phước 

Tiến

NQ 178 ngày 

10/12/2020

14683/QĐ-CT-UBND 

27/7/2021
667 0 667 Đã hoàn thành

54
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND phường Phương

Sơn

UBND Phường 

Phương Sơn

NQ 179 

24/12/2021

1892/QĐ-CT-UBND 

ngày 21/4/2022
1.123 1.123 Đã hoàn thành

55
Trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ. Hạng mục: Nâng cấp,

cải tạo phòng làm việc cho dân quân và các hội

UBND Phường Vĩnh 

Thọ

NQ 181 

24/12/2021

2173/QĐ-CT-UBND 

ngày 06/5/2022
1.444 1.444 Đã hoàn thành

56 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Phước Đồng UBND xã Phước Đồng
NQ 139 ngày 

30/9/2021

474/QĐ-CT-UBND 

ngày 27/01/2022
767 0 767 Đã hoàn thành

57 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Hiệp UBND xã Vĩnh Hiệp
NQ 59 ngày 

16/3/2021

14527/QĐ-CT-UBND 

15/7/2021
879 0 879 Đã hoàn thành

58 Nâng cấp, cải tạo hội trường UBND xã Vĩnh Thạnh UBND xã Vĩnh Thạnh
NQ 148 ngày 

30/9/2021

492/QĐ-CT-UBND 

ngày 27/01/2022
1.280 0 1.280 Đã hoàn thành

59
Xây dựng tường rào và bếp ăn Nhà tậm giữ Công an 

thành phố
Công an thành phố

NQ 57 ngày 

23/6/2021

17530/QĐ-CT-UBND 

ngày 29/11/2021
2.486 0 2.486 Đã hoàn thành

60
Nâng cấp, cải tạo Hội trường, phòng chỉ huy và sơn mới 

trụ sở làm việc Ban CHQS thành phố Nha Trang
Ban CHQS thành phố

NQ 36 ngày 

16/3/2021

14528/QĐ-CT-UBND 

15/7/2021
1.061 0 1.061 Đã hoàn thành

61 Duy tu bảo dưỡng công trình chiến đấu Ban CHQS thành phố
NQ 09 ngày 

20/01/2021

24/QĐ-CT-UBND 

ngày 08/02/2022
313 0 313 Đã hoàn thành



62
Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS phường Vĩnh

Nguyên
Ban CHQS thành phố

NQ 133 ngày 

30/9/2021

330/QĐ-CT-UBND 

ngày 25/01/2022
1.148 0 1.148 Đã hoàn thành

63
Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS xã Phước

Đồng
Ban CHQS thành phố

NQ 130 ngày 

30/9/2021

1869/QĐ-CT-UBND 

ngày 19/4/2022
1.009 0 1.009 Đã hoàn thành

64 Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS xã Vĩnh Ngọc Ban CHQS thành phố
NQ 132 ngày 

30/9/2021

328/QĐ-CT-UBND 

ngày 25/01/2022
1.149 0 1.149 Đã hoàn thành

65 Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Ban CHQS xã Vĩnh Trung Ban CHQS thành phố
NQ 131 ngày 

30/9/2021

1891/QĐ-CT-UBND 

ngày 21/4/2022
1.212 0 1.212 Đã hoàn thành

66 Sửa chữa, cải tạo trạm y tế phường Phước Tân Trung tâm Y tế TP
NQ 199 

24/12/2021

2172/QĐ-CT-UBND 

ngày 06/5/2022
1.143 1.143 Đã hoàn thành

67
Trang bị xe ô tô bán tải chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ 

tuyên truyền lưu động

Trung tâm VH - TT 

và Thể thao

NQ 56 ngày 

23/6/2021

3317/QĐ-CT-UBND 

ngày 27/6/2022
888 888 0 Đã hoàn thành

68
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 2 Phước An Nam,

phường Phước Hải

UBND phường Phước 

Hải

NQ 136 ngày 

30/9/2021

785/QĐ-CT-UBND 

ngày 22/10/2022
432 0 432 Đã hoàn thành

69
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 2 Phước An Bắc,

phường Phước Hải

UBND phường Phước 

Hải

NQ 137 ngày 

30/9/2021

786/QĐ-CT-UBND 

ngày 22/10/2021
399 0 399 Đã hoàn thành

70
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 1, 2 Phước Toàn Đông,

phường Phước Hải

UBND phường Phước 

Hải

NQ 138 ngày 

30/9/2021

784/QĐ-CT-UBND 

ngày 22/10/2021
536 0 536 Đã hoàn thành

71 Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 8 phường Vĩnh Hòa
UBND Phường Vĩnh 

Hòa

NQ 157 ngày 

30/10/2020

142/QĐ-CT-UBND 

14/5/2021
662 0 662 Đã hoàn thành

72
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Thành Phát, Thành

Đạt, xã Phước Đồng
UBND xã Phước Đồng

NQ 140 ngày 

30/9/2021

17574/QĐ-CT-UBND 

ngày 01/12/2021
787 0 787 Đã hoàn thành

73
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Phú Thạnh 1, xã Vĩnh 

Thạnh
UBND xã Vĩnh Thạnh

NQ 64 ngày 

16/3/2021

794/QĐ-CT-UBND 

ngày 22/02/2022
603 0 603 Đã hoàn thành

74
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh

Ngọc
UBND xã Vĩnh Ngọc

NQ 11 

27/5/2022

3632/QĐ-CT-UBND 

13/7/2022
886 0 886 Đã hoàn thành

75
Nâng cấp, cải tạo khán đài sân vận động tại Trung tâm 

Tập luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Nha Trang

Trung tâm VH - TT 

và Thể thao

NQ 56 ngày 

30/7/2020

6388/QĐ-CT-UBND 

27/10/2020
975 0 975 Đã hoàn thành

76
Thay thế đèn Led chiếu sáng công cộng đường Thái 

Nguyên, Lê Thánh Tôn, Yersin, Trần Hưng Đạo
Ban QLDVCI

NQ 54 ngày 

23/6/2021

16141/QĐ-CT-UBND 

22/9/2021
1.870 0 1.870 Đã hoàn thành

77 Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Hoàng Diệu Ban QLDVCI
NQ 174 ngày 

24/12/2021

1436/QĐ-CT-UBND 

ngày 28/3/2022
1.117 1.117 Đã hoàn thành

78 Sửa chữa hạ tầng khu tái định cư Đất Lành
Ban QLDA các 

CTXD NT

NQ 175 

24/12/2021

1871/QĐ-CT-UBND 

ngày 19/04/2022
2.137 0 2.137 Đã hoàn thành

79 Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Thọ
UBND phường Vĩnh 

Thọ

NQ 57 ngày 

16/3/2021

14681/QĐ-CT-UBND 

27/7/2021
573 0 573 Đã hoàn thành


